
Số quyết định Giá trị
Trong đó: 

NSNN
Tổng số (tất cả 
các nguồn vốn)

Nguồn ngân sách 
Trung ương

Nguồn ngân 
sách tỉnh

Nguồn NS 
Thành phố 

(nguồn thu sử 
dụng đất)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CỘNG 5 9.794,67 8.214,07 2.281,00 5.204,00 4.954,000 125,000 125,000

A
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG 
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

2 5.278,67 5.278,67 2.281,00 3.134,00 2.984,00 75,00 75,00

I Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023 1 1.871,65 1.871,65 1.594,00 250,00 100,00 75,00 75,00

1
Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang, hạng mục: Nâng cấp 
sân chơi, bãi tập, bồn cây )

Minh Khai
Kho Bạc NN 

HG
7991393

QĐ số 3595
/14/11/2022

1.871,645 1.871,645 1.594,000 250,000 100,000 75,000 75,000 BQL dự án ĐTXD

II Công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 1 3.407,028 3.407,028 687,000 2.884,000 2.884,000 0,000 0,000

1
Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang, hạng mục: Xây mới bể 
tập kỹ năng bơi cho học sinh, nhà vệ sinh, nhà sinh hoạt giáo dục văn 
hóa dân tộc 5 gian và hạng mục phụ trợ 

Minh Khai
Kho Bạc NN 

HG
8015910

QĐ số 1221
/01/6/2023

3.407,028 3.407,028 687,000 2.884,000 2.884,000 BQL dự án ĐTXD

B CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 3 4.516,000 2.935,400 0,000 2.070,000 1.970,000 50,000 50,000

I Công trình khởi công mới năm 2024 4.516,000 2.935,400 0,000 2.070,000 1.970,000 50,000 50,000

1
Làm mới tuyến đường bê tông đường nội thôn  cao bành đoạn từ đội 1 
đến đội 4

Phương Thiện
Kho Bạc NN 

HG

NQ số 01-NQ/TU ngày 
10/8/2020 và NQ số 13-
NQ/TU ngày 12/04/2021 

của Thành ủy HG

1.016,000 660,400 142,000 142,000
UBND xã Phương 

Thiện

2
Công trình: Đường liên thôn Tân Thành đi Tân Tiến (Điểm đầu nối từ 
đường trục chính thôn Tân Thành, điểm cuối đến đất thôn Tân Tiến). 
Hạng mục: Mở rộng nền đường và đổ bê tông mặt đường. 

Phương Độ
Kho Bạc NN 

HG

NQ số 01-NQ/TU ngày 
10/8/2020 và NQ số 13-
NQ/TU ngày 12/04/2021 

của Thành ủy HG

2.000,000 1.300,000 1.108,000 1.028,000 40,000 40,000
UBND xã Phương 

Độ

3
Công trình nâng cấp cải tạo đường trục chính thôn Tân Tiến đoạn QL2 
đến nhà ông Trụ Phương Độ

Kho Bạc NN 
HG

NQ số 01-NQ/TU ngày 
10/8/2020 và NQ số 13-
NQ/TU ngày 12/04/2021 

của Thành ủy HG

1.500,000 975,000 820,000 800,000 10,000 10,000
UBND xã Phương 

Độ

Biểu số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC  GIA NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3128/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND Thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT Tên công trình Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự toán, Quyết toán

Đã bố trí vốn 
đến hết KH năm 

2023

Kế hoạch năm 2024

Chủ đầu tư
Địa điểm xây 

dựng

Địa điểm 
mở tài 
khoản
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